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Phú Thiện, ngày 02 tháng 3 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc chào giá dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị y tế 

 
Trung tâm Y tế Phú Thiện đang có nhu cầu thu thập các báo giá trên thị trường 

để xây dựng giá dự toán đối với gói thầu: “ Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế”. Kính 
mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế có 
khả năng tham gia chào giá dịch vụ tiến hành tham gia chào giá, cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Phú Thiện, Đường Tôn Thất Tùng, 
Xã Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Lê Đình Phát, Nhân viên Khoa Dược-TTB-VTYT, Điện thoại: 
0395040204, Email: dinhphat95@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược-TTB-VTYT, Trung tâm Y tế Phú 
Thiện, Đường Tôn Thất Tùng, Xã Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai.. 

- Nhận qua Email: kd.ttytphuthien@gmail.com 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: 

- Thời gian nộp báo giá: từ 15h00 ngày 02/03/2026 đến trước 16h00 ngày 
13/03/2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 13/03/2026 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

Danh mục, số lượng thiết bị y tế bảo trì, bảo dưỡng ( chi tiết tại phụ lục đính 
kèm). 

Trân trọng kính thông báo ! 

 

Nơi nhận: KT.GIÁM ÐỐC 

- Các đơn vị kinh doanh thiết bị y tế trong và ngoài tỉnh; PHÓ GIÁM ÐỐC 
- Ban lãnh đạo TTYT; 

- Lưu: VT, KDVTTBYT. 

 

 

Bùi Phi Sang 

mailto:dinhphat95@gmail.com
mailto:kd.ttytphuthien@gmail.com


Phụ lục 

DANH MỤC CHI TIẾT BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ Y TẾ 

(Kèm theo Thông báo số /TB-TTYT ngày tháng 3 năm 2026 của Trung tâm Y tế Phú Thiện) 

 

STT TÊN THIẾT BỊ ÐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

NĂM SỬ 

DỤNG 
MÃ MÁY 
( Model) 

HÃNG SẢN 

XUẤT 

NƯỚC SẢN 

XUẤT 
BỘ PHẬN SỬ DỤNG 

1 Hệ thống giường làm ấm Cái 1 2021 CBW - 1100 JW Bio Science Hàn Quốc Khoa Nội-Nhi-Nhiễm 

 

2 
Đèn chiếu vàng da sơ sinh 

(Đèn LED điều trị ) 

 

Cái 

 

2 

 

2018 

 

BILI-THERAPY 

Atom 

Phototherapy 

Unit-ATOM 

 

Nhật Bản 

 

Khoa Nội-Nhi-Nhiễm 

 

3 

 

Máy truyền dịch 

 

Cái 

 

1 

 

2021 

CONDAN 

ARGUS AG 
6340 Baar 

 

Codan Argus 

 

Thụy Sĩ 

 

Khoa Nội-Nhi-Nhiễm 

4 Máy bơm tiêm điện Cái 1 2021 
A616S 

INCARE- 
Codan Argus Thụy Sĩ Khoa Nội-Nhi-Nhiễm 

5 Máy oxy tự tạo Cái 1 2012 V8-WN-NS AirSep Mỹ Khoa Nội-Nhi-Nhiễm 

6 Máy hút dịch Cái 1 2021 7E-B Yuwell Trung Quốc Khoa Nội-Nhi-Nhiễm 

7 Máy thở Trẻ em Cái 1 2021 SIRIO S2/T Siare Ý Khoa Nội-Nhi-Nhiễm 

8 Máy xông khí dung siêu âm Cái 3 2023 
COMFORT 

3000 KU-500 

KOUSHIN 

(SHIN-EI) 
Nhật Bản Khoa Nội-Nhi-Nhiễm 

9 Lồng ấp sơ sinh Cái 1 2012 YD-F285SCB 
Yon Don – 

Enterprise Co 
Đài Loan Khoa Nội-Nhi-Nhiễm 

10 
Máy gây mê kèm thở 

Getinge Flow C 
Cái 1 2023 Flow-C Maquet Thụy điển Phòng mổ 

11 Bàn mổ điện thủy lực Cái 1 2023 SURGINOX E Steris Pháp Phòng mổ 

12 Máy truyền dịch Cái 3 2023 TOP-2300 
Meditop 

Corporation 
Malaysia Phòng mổ 

13 Máy bơm tiêm điện Cái 3 2023 TOP-5530 
Meditop 

Corporation 
Malaysia Phòng mổ 



14 Máy đốt điện cao tần Cái 1 2023 
Meditom DT- 

400S 
Daiwha Hàn Quốc Phòng mổ 

15 
Máy theo dõi bệnh nhân 6 

thông số 
Cái 3 2023 Datalys-780 Lutech Mỹ Phòng mổ 

16 Máy truyền dịch Cái 1 2023 TERUMO 
Terumo 

Corporation 
Nhật Bản Khoa ngoại 

17 Máy sấy tiệt trùng Cái 1 2023 DO-75 
Electric 

Heating Dryer 
Việt Nam Khoa ngoại 

 

18 
Máy giặt công nghiệp SP - 

60 

 

Máy 

 

1 

 

2019 

 

SP-60 

  

Thái Lan 

 

Tổ KSNK 

19 
Máy sấy công nghiệp DE - 

75 
Máy 1 2020 DE-75 

 
Thái Lan Tổ KSNK 

20 
Máy hấp tiệt trùng nằm 

ngang 
Máy 1 2015 SA-400A 

 
Đài Loan Tổ KSNK 

21 
Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ 

thấp Smart 100 
Máy 1 2022 Smart 100 

 
Hàn quốc Tổ KSNK 

 

22 
Máy giặt công nghiệp 

RENZACCI 

 

Máy 

 

1 

 

2023 

 

LX 55 

  

Ý 

 

Tổ KSNK 

 

23 

 

Máy sấy tiệt trùng 

 

Máy 

 

1 

 

2023 
YCO - 010 

(200l) 

  

Đài Loan 

 

Tổ KSNK 

24 Máy Rửa dụng cụ Máy 1 2023 AWD655-8 
 

Ý Tổ KSNK 

25 Máy huyết học Celtac G Máy 1 
    

Khoa Xét nghiệm- CĐHA 

26 
Máy huyết học Human 

count 80TS 
Máy 1 

    
Khoa Xét nghiệm- CĐHA 

27 
Máy sinh hoá tự động AU 

480 
Máy 1 

    
Khoa Xét nghiệm- CĐHA 

28 
Máy phân tích nước tiểu 

10TS 
Máy 1 

    
Khoa Xét nghiệm- CĐHA 



29 Máy HbA1C Máy 1 
    

Khoa Xét nghiệm- CĐHA 

30 Máy đo tốc độ lắng máu Máy 1 
    

Khoa Xét nghiệm- CĐHA 

 

31 

Máy lọc nước RO ( cung 

cấp nước cho máy sinh hoá 

AU480) 

 

Máy 

 

1 

     

Khoa Xét nghiệm- CĐHA 

32 
Máy sinh hoá tự động TC 

Matrix 
Máy 1 

    
Khoa Xét nghiệm- CĐHA 

33 
Máy xét nghiệm nước tiểu 

11 Thông số 
Máy 1 

    
Khoa Xét nghiệm- CĐHA 

34 Tủ lạnh Máy 1 
    

Khoa Xét nghiệm- CĐHA 

35 Tủ âm sâu Máy 1 
    

Khoa Xét nghiệm- CĐHA 

36 Tủ ấm Máy 1 
    

Khoa Xét nghiệm- CĐHA 

37 Tủ bảo quản máu Máy 1 
    

Khoa Xét nghiệm- CĐHA 

38 Tủ mát Alaska Máy 1 
    

Khoa Xét nghiệm- CĐHA 

39 Máy siêu âm Máy 1 
    

Khoa Xét nghiệm- CĐHA 

40 Máy điện tim 6 kênh Máy 1 
    

Khoa Xét nghiệm- CĐHA 

41 Máy điều trị xung điện Máy 1 
    

Khoa YHCT-PHCN 

42 Máy Monitor Máy 4 
    

Khoa HSCC 

43 Giường cấp cứu đa năng Máy 5 
    

Khoa HSCC 

TỔNG CỘNG: 43 DANH MỤC 
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